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Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 
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Tỉ lệ (%) Thời gian 

(phút) 
1 Listening 12,5 6 7,5 4     20 10 

2 Language 12,5 8 7,5 6     20 14 

3 Reading 10 8 10 10     20 18 

4 Writing     10 8 10 10 20 18 

Tổng 35 22 25 20 10 8 10 10 100 60 
Tỉ lệ (%) 35 25 10 10   

Tỉ lệ chung (%) 60 20  
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Kĩ năng 

 
 
Đơn vị kiến thức/kỹ năng 

 
Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức  
Tổng Số 
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Nhận biết Thông 

hiểu 
Vận 

dụng 
Vận 

dụng cao 
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I. 

 
 
 
 
 
 
 
LISTENING 

1. Nghe một đoạn hội thoại trong 
khoảng 5 phút (khoảng100 từ) liên 
quan đến chủ đề đã học: City life  

Nhận biết và thông hiểu: 
- Nghe đoạn hội thoại về chủ đề 

“City life” để chọn câu trả lời 
đúng. 
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2. Nghe một đoạn thoại trong 
khoảng 5 phút (khoảng 100 từ) 
điền từ có liên quan đến các chủ đề 
Local community 

Nhận biết và thông hiểu   
- Hiểu nội dung chính của đoạn 

thoại để điền từ theo chủ đề “Local 
community” 
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II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
LANGUAG

E 
 
 
 

Pronunciation 
Nguyên âm, trọng âm 

Nhận biết: 
Nhận biết các âm và  trọng âm 

thông qua các từ vựng theo chủ 
đề đã học. 

 
 
2 
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Vocabulary 
Từ vựng đã học theo chủ đề. 
- Remembering the past 
- City life 
 

Thông hiểu: 
- Hiểu và phân biệt được các 

từ vựng theo chủ đề đã học. 
Nắm được các mối liên kết và kết 

hợp của từ trong bối cảnh và ngữ 
cảnh tương ứng. 
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  Grammar 
Các chủ điểm ngữ pháp đã học: 
- Experiences 
- Healthy living for teens 

Nhận biết: 
- Nhận ra được các kiến thức 

ngữ pháp đã học: Present perfect,  
adjectives, phrasl verb. 
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Thông hiểu: 
- Hiểu và phân biệt các chủ 

điểm ngữ pháp đã học: Past 
continuous 

  1      1  

 
 
III. 

 
 
 
 
READING 

1. Cloze test 
Hiểu được bài đọc có độ dài 

khoảng 100 từ về các chủ điểm đề 
Remembering the past 

Nhận biết: 
- Nhận ra được các thành tố 

ngôn ngữ và liên kết về mặt văn 
bản. 
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Thông hiểu: 
- Phân biệt được các đặc trưng, 

đặc điểm các thành tố ngôn ngữ 
và liên kết về mặt văn bản. 

   
2 

 
 

     
2 

 



  2. Reading comprehension 
Hiểu được nội dung chính và nội 
dung chi tiết đoạn văn bản có độ 
dài khoảng 150 từ, xoay quanh 
các chủ đề Experiences 

Nhận biết: 
- Thông tin chi tiết. 
 

2          2  

Thông hiểu: 
- Hiểu ý chính của bài đọc. Đoán nghĩa 

của từ trong văn cảnh. 
Hiểu, phân tích, tổng hợp ý chính của 

bài để chọn câu trả lời phù hợp. 

  2      2  

 
 
 
 
 
 
 
IV

. 

 
 
 
 
 
 
WRITING 

Sentence transformation 
Viết lại câu dùng từ gợi ý hoặc 

từ cho trước thuộc Unit 2,3,4,5  
- Double comparative 
- Phrasal verb  
- Present perfect 
- Wish 

 
 
Vận dụng: 
- Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý 

để viết lại câu sao cho nghĩa không thay 
đổi. 

  
 
 

   4    4 

Writing a paragraph  
Viết 1 đoạn văn theo chủ đề 

Remembering the past 
 

 
Vận dụng cao: 
- Sử dụng vốn kiến thức đã học để viết 

một đoạn văn hoàn chỉnh theo chủ đề 
“Remembering the past” 

        
 
4 
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Tổng 

  
13  11   4  4 24 8 

  



 
UBND THỊ XÃ NINH HÒA 
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ 

TRUNG HỌC CƠ SỞ NINH ĐÔNG 
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK I NĂM HỌC 2024-2025 
Môn: TIẾNG ANH, Lớp 9 

Thời gian làm bài: 60 phút (không tính thời gian phát đề) 

A. MULTIPLE CHOICE (6,0 points) 
Listen to a conversation between Anna and her father talking about a trip to Da Lat and circle the 
best answer A, B, C or D.  
Question 1. What is Da Lat surrounded by, according to Anna's dad? 

A) Beaches and rivers B) Hills and forests C) Mountains and deserts D) Fields and lakes 
Question 2. What are some must-visit places in Da Lat mentioned in the dialogue? 

A) Xuan Huong Lake, Prenn Waterfall, and the Valley of Love 
B) Hoan Kiem Lake, Ba Na Hills, and the Flower Festival 
C) Nha Trang Beach, Da Nang Bridge, and Bana Park 
D) Saigon River, Mekong Delta, and Cu Chi Tunnels 

Question 3. Why is Da Lat’s weather considered special? 
A) It is hot and sunny throughout the year. B) It is cool and misty in the mornings. 
C) It rains heavily all day and night.  D) It is warm during the day and extremely cold at 
night. 

Question 4. What can we infer about Da Lat’s food based on the conversation? 
A) It is spicy and full of seafood.  B) It has unique and fresh local specialties. 
C) It is mostly international cuisine.  D) It is limited to vegetarian dishes. 

Listen to a girl talking about a community helper and write ONE word to fill in each blank. 
My favorite community helper is my _________ (5), a middle-aged female dress maker. She is a skillful 
artisan who brings joy to her community by creating beautiful, custom-made _________ (6). With her 
nimble fingers and eyes for detail, she transforms plain fabric into beautiful garments that suit every 
occasion. Her cheerful smile and _________ (7) demeanor make everyone feel welcome in her shop. Beyond 
sewing, she repairs old clothes, giving them new life and helping families save money. She often designs 
school uniforms for children and contributes her talents to _________ (8) events. Her dedication and 
creativity make her an indispensable part of the neighborhood. 
 
Question 5. _______ Question 6. ________ Question 7. ________ Question 8. _______ 
Choose the word in which the underlined part is pronounced differently from the others 
Question 9. A. collection                B. helper                 C. contest               D. exciting 
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of 
primary stress in each of the following questions. 
Question 10. A. interesting          B. thrilling           C. amazing               D. pleasant 

Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each sentence. 
Question 11. People’s traditional customs are often _______ and passed down through generations. 

A. anniversary  B. basic  C. complex  D. deep-rooted 
Question 12. The university ________ is huge and has beautiful green spaces.  

A. campus  B. function   C. village  D. speciality  
Question 13. They _______ their project yet, but they are working hard. 

A. have completed B. completed C. have not completed  D. haven’t never completed 
Mark A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)  
Question 14. I attended an interview, and I was so nervous that my mind went blank. 

A. stayed focused  B. became unfocused  C. was pleased  D. lost 
Mark A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s). 
Question 15. She browsed the shop but didn't buy anything. She found it a bit pricey. 

A. crowded  B. modern  C. attractive  D. expensive 
Choose A, B, C, or D to indicate the word / phrase that needs correction. 

Question 16. They were playing soccer when it starts raining, so they stopped and went inside. 
A. playing  B. starts  C. stopped  D. inside 

Read the passage and choose the correct answer A, B, C, or D to fill in each blank 
Life in the past in the countryside _(17)______ simple and closely connected to nature. Most people lived 

in small villages, working as farmers, growing _(18)______ like rice, vegetables, and fruits. The daily 



routine revolved around agricultural tasks, such as planting, harvesting, and taking care of livestock. People 
relied on traditional tools and methods to farm, and life was slower, with little _(19)______ technology. 
Homes were often made of wood or bamboo, and families lived together in closely bonded communities. 
Social life was centered around family gatherings, local festivals, and market days, where villagers would 
come together to trade goods. Children often helped _(20)______ chores after school, learning practical 
skills from an early age. Life was generally peaceful, but it could be challenging, especially during times of 
poor harvests or harsh weather. Despite these challenges, the countryside offered a sense of community, self-
sufficiency, and a close relationship with nature. 
Question 17. A. is   B. are   C. was    D. were 
Question 18. A. crops   B. cattle  C. terraced fields  D. forest 
Question 19. A. old   B. modern  C. information   D. harmful 
Question 20. A. about  B. at   C. into    D. with 
Read the passage about the countryside in Britain and choose the best answer A, B, C, or D to each of 
the questions.  

Last summer, I had an amazing trip to Ho Chi Minh City, the vibrant heart of southern Vietnam. The 
bustling streets, filled with motorbikes and lively markets, immediately captured my attention. 

My first stop was Ben Thanh Market, where I explored colorful stalls and enjoyed delicious street food 
like pho and spring rolls. Another highlight was the War Remnants Museum, which provided a deep insight 
into Vietnam’s history. I also visited the Bitexco Financial Tower for a stunning view of the city and the 
Saigon River. 

In the evenings, Nguyen Hue Walking Street came alive with colorful lights and street performances. I 
loved sipping Vietnamese iced coffee at a nearby café while soaking in the lively atmosphere. 

Ho Chi Minh City’s vibrant culture, delicious food, and warm hospitality made it an unforgettable 
experience. I hope to return soon and discover even more! 
Question 21. What is the best title of the paragraph? 

A. An unpleasant trip to Ho Chi Minh City  B. A Memorable trip to Ho Chi Minh City 
C. Nguyen Hue Walking colorful Street   D. Ho Chi Minh City’s vibrant culture 

Question 22. The writer enjoyed _________ in the evening. 
A. Watching a movie     B. Visiting a museum 
C. Nguyen Hue Walking Street    D. Shopping for souvenirs 

Question 23. What does the word "sipping" in the text refer to? 
A. Drinking Vietnamese iced coffee slowly  B. Eating street food 
C. Taking pictures of the city    D. Walking along Nguyen Hue Walking Street 

Question 24. Which of the following is NOT mentioned in the text? 
A. The writer visited the War Remnants Museum. 
B. The writer went shopping for clothes at Ben Thanh Market. 
C. The writer visited the Bitexco Financial Tower. 
D. The writer enjoyed Vietnamese iced coffee. 

B. WRITTEN TEST: (2,0 points) 
Part 1. Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the sentence given.  
(1,0 point)  
Question 25. They have a friendly relationship and enjoy spending time together after school. (get on) 

--> _________________________________________________________________________ 
Question 26. Teens sleep less. It is difficult for them to manage their stress. 

--> The less ____________________________________________________________________ 
Question 27. I have little time to chat with my friends every day. 

--> I wish ____________________________________________________________________ 
Question 28. We last played football together three months ago. 

--> We have ____________________________________________________________________ 
Part 2. Write a short paragraph (about 80 words) about school days in the past. (1,0 point) 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

--END— 
(Đề có 02 trang, giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm) 

 
 



 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HK I  
NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN TIẾNG ANH Lớp 9 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,25đ 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án B A B B mom clothing warm community D C D A 
Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Đáp án C A D B C A B D B C A B 

 
B. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)   

 
Câu Đáp án Điểm 

25 They get on well and enjoy spending time together after school. 0,25 

26 The less teens sleep, the more difficult they manage their stress. 0,25 

27 I wish had more time to chat with my friends every day. 0,25 

28 We have not played football together for months ago. 0,25 

P2 

Ss’ answer. (Viết đúng một đoạn 70- 80 từ) 
- Học sinh đảm bảo một số ý chính sau: (- Lượng từ tương đương với yêu cầu. - 
Trình bày rõ ràng, có ý tưởng, biết dùng từ. - Bài viết mạch lạc, liên kết trong bài 
tốt.) 

 
1 

   
Tapescript 1: 
Anna: Dad, I heard Da Lat is incredibly beautiful. Have you ever been there? 
Dad: Yes, I have. It’s a lovely and peaceful city surrounded by hills and forests. 
Anna: What is the weather like there? Is it as cool as people say? 
Dad: Absolutely. The weather is cool all year round, and the mornings are often fresh and misty. 
Anna: That sounds amazing! What are some must-visit places in Da Lat? 
Dad: You should definitely see Xuan Huong Lake, Prenn Waterfall, and the Valley of Love. They’re all 
breathtaking. 
Anna: What about the food? Is there anything special we should try? 
Dad: Oh yes! You can’t miss banh can, avocado ice cream, and the fresh strawberries grown locally. 
Anna: I’m so excited, Dad. Can we plan a trip soon? 
Dad: Of course, we can. It’ll be a great experience for the whole family. Have you thought about what 
you’d like to do in Da Lat, Anna? 
Anna: I want to try horseback riding and explore the flower gardens. They must be beautiful! 
Dad: They are. The flower gardens are vibrant and colorful, especially during the spring. 
Anna: That sounds great. I’m really looking forward to the trip, Dad. 
Dad: Me too. Let’s start planning soon and make this trip unforgettable! 

Tapescript 2:  
My favorite community helper is my mom, a middle-aged female dress maker. She is a skillful artisan who 
brings joy to her community by creating beautiful, custom-made clothing. With her nimble fingers and eyes 
for detail, she transforms plain fabric into beautiful garments that suit every occasion. Her cheerful smile and 
warm demeanor make everyone feel welcome in her shop. Beyond sewing, she repairs old clothes, giving 
them new life and helping families save money. She often designs school uniforms for children and 
contributes her talents to community events. Her dedication and creativity make her an indispensable part of 
the neighborhood. 

---HẾT--- 



Ninh Đông, ngày 25 tháng 12 năm 2024 
DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN    GIÁO VIÊN BỘ MÔN 
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